
         TỔNG CỤC THUẾ

Đơn vị tính: đồng

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ

  đến thời điểm 

30/11/2024 

Ghi chú

185.713.844.798      

A -                            

B Danh sách người nộp thuế đã thực hiện biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ: 24 DN 164.324.616.520      

1 0700262924 Trường đại học Hà Hoa Tiên Thôn Hoàng Thượng, Xã Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 58.339.540.106        

2 0700222142 Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên Cụm công nghiệp Hoàng Đông, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam 26.089.696.382        

3 0700219196 CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Khu Công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 19.628.047.262        

4 0700249401 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TRÀNG AN Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam 15.644.326.088        

5 0700558174 CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH Thôn Tân Lâm, Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam 11.505.244.727        

6 0101099228-002 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHỰA ĐÔNG Á Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 6.987.480.794          

7 0700510750 CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 5.807.912.220          

8 0700731397 CÔNG TY TNHH FUTURE BEAUTY VIỆT NAM Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam 4.659.225.621          

9 0700256991 Công ty  CP xi măng Phúc Lộc Thôn Quang Thừa, Xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, Hà Nam 4.294.559.239          

10 0700730668 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG NGỌC Ngã tư Đô Hai, Xã An Lão, huyện Bình Lục, Hà Nam 2.387.091.806          

11 0700497563 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ DẦU KHÍ Đường D1, Khu C, KCN Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, TX Duy Tiên, Hà Nam 2.155.252.072          

12 0700100257 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77 Thôn Đồng Mười, Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam 2.074.752.725          

13 0700508705
CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG SƠN
Khu Công Nghiệp Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 1.963.437.610          

14 0700238978 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH ANH Khu công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam 1.310.846.337          

15 0700828536 CÔNG TY TNHH DAEJEE VINA Khu đô thị mới Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam 612.848.180             

16 0700846662 CÔNG TY CP TÂN PHÁT HÀ NAM VPF Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 378.780.370             

17 0100100939-003 NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẦY DA XUẤT KHẨU khu công nghiệp Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 373.339.985             

18 0700774009 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÁI ANH Đường Lê Duẩn, KĐT Liêm Chính, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 72.124.020               

19 0700827980
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG

 NGHIỆP MINH ANH - 379
Tòa nhà Minh Anh, KCN Kiện Khê 1, Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam 14.033.850               

20 0700455563 CÔNG TY TNHH PHÚ HOÀNG ANH Quốc lộ 38, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 8.028.400                 

21 0700795376
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TÂN PHÁT 

HÀ NAM
Cụm công nghiệp Nam Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 5.907.400                 

22 0700792008 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN A BELL ĐỨC Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 4.749.926                 

Danh sách người nộp thuế đang thu thập thông tin cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ: 0 DN

CỤC THUẾ TỈNH HÀ NAM

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TỔNG CỘNG (A + B + C) : 83 DN



23 0108594616 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN A Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 3.748.800                 

24 0700824073 CÔNG TY CP BELL EURO VIỆT NAM Tùng Quan, Xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, Hà Nam 3.642.600                 

C 21.389.228.278        

1 0700100754 Công ty CP xây dựng công trình giao thông 820 Km 233 Quốc lộ 1a, phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 12.615.909.496        

2 0700534825 Công ty CP SX và TM Bắc Việt Tổ 6, phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 3.808.466.309          

3 0700255860 Công ty Cổ phần Thép Hưng Thịnh Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Đồng Văn, TX Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 2.399.303.985          

4 0700836632 Công ty TNHH Dream Yard Vina Đường D1, KCN Đồng Văn I, phường Bạch Thượng, TX Duy Tiên, Hà Nam 617.725.663             

5 0700730971 CÔNG TY TNHH DONG SHIN COIL VINA Tổ dân phố Hoàng Lý, Xã Hoàng Đông, Huyện Duy Tiên, Hà Nam 476.247.771             

6 0300487137-013
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG 6 - CÔNG TY CP TẠI MIỀN BẮC 
Tổ 3, đường Ngô Gia Tự, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 421.955.006             

7 0108039348 Công ty cổ phần giải pháp thông minh SMART SHIP Cầu Họ, Xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 158.042.809             

8 0700258702 Công ty TNHH Trang Sức Việt Nam- Sunny Khu Công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 143.859.328             

9 0700625737 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HẢI NAM Tổ 13, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 130.920.222             

10 0700852592
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT XI MẠ 

NHỰA
Khu công nghiệp Đồng Văn 1, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 129.383.555             

11 0700169650 Công ty CP đầu tư khoáng sản và bao bì Tiên Tân Km số 5, Quốc lộ 1A, Xã Tiên Tân, Phủ Lý, Hà Nam 100.132.050             

12 0108039330
Công ty cổ phần Công Nghệ giải pháp thông minh Smart Auto 

Care
Cầu Họ, Xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 97.368.494               

13 0700802270 Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hoà Bình Xanh Số 158 đường Lê Công Thanh, Tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam 22.942.517               

14 4601297994 Công ty TNHH Long Hạ Thành Số 8, ngõ 110, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên 18.791.339               

15 0700839947 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN CÀ PHÊ THIÊN BÌNH Km số 2, đường 21, xóm 4, xã Liêm Chung, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 18.443.650               

16 0700779744 Công ty TNHH xây dựng vận tải và thương mại Thành công Thôn Chuông, phường  Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam 15.292.000               

17 0700839418 Công ty TNHH Sô Đa Hà Nam Thung Bầu,Thị trấn Kiện Khê,huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 13.890.975               

18 0700847352 Công ty CP phát triển Hạ Tầng Đại Thắng 433, đường Lê Lợi,phường Trần Hưng Đạo,Tp Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 12.650.000               

19 0700825006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN UCA Xóm 1, Xã Đinh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 11.252.025               

20 0700535089 Công ty TNHH Trường Sơn Bảo Tổ 11A, phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam 11.180.000               

21 0700790226
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI 

CHÍNH KC 68 VIỆT NAM
Tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 10.927.494               

22 0700540219 Công ty CP ATA FOOD Lô L, Khu Công nghiệp Đồng Văn II, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 9.500.000                 

23 0103774862 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại Hà Thành Xóm 7A, thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 8.197.112                 

24 0700219823 Công ty CP vật liệu xây dựng Sông Đà Tiểu khu La Mát, Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam 7.322.040                 

25 0700255878 CÔNG TY TNHH TÂN HẢI VIỆT NAM Đường 1A, phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 6.917.100                 

26 0700780482 CÔNG TY CP AMAZON TECH Lô C, Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, TX Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 6.799.274                 

27 0700829152 Công ty cổ phần Công Nghệ Cao CTC Số 275 đường Biên Hòa,phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 6.789.750                 

Danh sách NNT: Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng vẫn còn nợ thuế: 59 DN



28 0700229596 Công ty TNHH xây dựng thương mại Hải Hà Đường Đinh Tiên Hoàng, P Thanh Châu, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 6.000.000                 

29 0700261092 Công ty CP đầu tư xây dựng FIC Việt Nam Tổ 11, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 6.000.000                 

30 0103841999 Công ty cổ phần công nghệ dịch vụ Netviet Khu Tập Thể Đá Vôi số 1, Thôn Đọ Xá, P Thanh Châu, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 6.000.000                 

31 0700560920 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Nhật Lâm Phố Cà, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 6.000.000                 

32 0700769760 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tcar Xóm Bá, Xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 6.000.000                 

33 0700794358 Công ty TNHH SEOSIN VINA Lô D, Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 5.555.554                 

34 0700261529 Công ty cổ phần MEC Tổ 4, phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 5.200.000                 

35 0700321841 Công ty TNHH Đức Hạnh Ngõ 138 Đường Quy Lưu, Tổ 13, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 4.843.765                 

36 0700639338 Công Ty CP Khu Công Nghiệp Thanh Liêm I Thôn Hòa Ngãi, Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 4.500.000                 

37 0700552292 Công ty TNHH nhựa Tài Nghị Thôn Do Lễ, Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 4.255.000                 

38 0700825172 CÔNG TY TNHH ZIIU HÀ NỘI Khu Công Nghiệp Đồng Văn II, phường Bạch Thượng, TX Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 4.132.190                 

39 0700776207 Công ty TNHH FANEX Vina Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 4.032.050                 

40 0700617366 Công ty TNHH KONITO Việt Nam KCN Đồng Văn II, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên Hà Nam 4.000.000                 

41 0700843975 Công ty CP đầu tư phát triển và thương mại Ánh Dương TDP Đông Hải, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 3.682.500                 

42 0700639698 CÔNG TY TNHH KEYRIN ELECTRONICS Khu công nghiêp Châu Sơn, phường Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Hà Nam 3.667.500                 

43 0700842996 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SÔNG ĐÁY Tổ dân phố Lãm, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam 3.107.100                 

44 0700860459 Công ty TNHH Công Nghệ Làm Đẹp CATRICE Việt Nam Lô N3-7, KCN Đồng Văn II, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 3.029.700                 

45 0700797694 CÔNG TY TNHH MINAMI ASO NOUEN INTERNATIONAL Lô 07,08 khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên Hà Nam 2.861.505                 

46 0700640950 Công ty TNHH Giấy Thành Sơn Tổ 24, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 2.474.000                 

47 0700832934 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI GIA ĐINH Xóm 7, Xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 2.200.000                 

48 0700823224 Công ty TNHH HR Tech Vina Số 14, Phố Nguyễn Hữu Tiến,Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 2.194.400                 

49 0700709440 Công ty TNHH May JIN WOO VINA Xóm 5,Xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân,Tỉnh Hà Nam 2.049.200                 

50 0700654336 Công ty TNHH Trang Sức LIAAN Việt Nam Khu công nghiêp Đồng Văn I,Thị trấn Đồng Văn,huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 2.014.400                 

51 0700851461
CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

TÂM AN VIỆT
Tổ dân phố Hương Cát, phường Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam 2.012.000                 

52 0700523502 Công ty TNHH vận tải Thế Vũ Số 278, tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 2.000.000                 

53 0700634629 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Bảo Lộc Thôn An Thái, Xã An Mỹ, huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 2.000.000                 

54 0700759508 Công ty TNHH Apollo Vina Khu CN Đồng Văn, P Đồng Văn, TX Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 2.000.000                 

55 0700854617 CÔNG TY CỔ PHẦN BIOWIN Lô C Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam 2.000.000                 

56 0700730964 Công ty TNHH Daewoong Precision Vina Thôn Hoàng Lý 3, P Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 1.500.000                 

57 0700794982 Công ty CP BMG Hà Nam Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 1.500.000                 

58 0107464935-012 Văn phòng đại diện công ty cổ phần MBPA Hà Nam Khu Đô thị mới, Thị trấn Đồng Văn,huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 1.207.450                 

59 0100108247-019
Chi nhánh xuất khẩu lao động và hợp tác quốc tế -Tổng công ty 

xây dựng công trình giao thông 8
Km 233, Quốc lộ 1A, phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 1.000.000                 
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